
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 72 9009 STC, SBQ, STT

2 2 41 3003 NXTC 12 tuần

2 3 18 ĐT UBT (P) 7cm

8 4 52 4014 UXTC 14 tuần

8 5 30 0000 UBT (P) 7cm/VMC RT- dọc 

8 6 23 0000 VS I/ Tắc 2 VT

9 7 48 4004 TSĐGKĐHNMTC

9 8 35 1001 VSI

9 9 22 0000 UBT 2bên 7cm

11 10 43 5005 UBT (P) 6cm

11 11 44 2022 UBT 2bên 6cm

11 12 38 2012 LNMTCBT (T) 7cm

11 13 36 3023 UBT (P) 7cm

11 14 35 2002 LNMTCBT (T) 6cm

11 15 27 1001 UBT (P) 7cm

16 39 2002 UBT (T) 7 cm

17 26 0000 UBT (P) 7cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 57 4004 UBT 2bên 6cm THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

DỰ BỊ    

DỰ BỊ  

SÁNG : BS KHOA NS + HOÀNG VÂN +

            VINH.TT + NGA.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + VĂN + 

            KHUYÊN.TT + DIỆP.TT

M.TUYỀN + TR.LOAN + TÂM.TT

M.TUYỀN + TR.LOAN + TÂM.TT

M.TUYỀN + TR.LOAN + TÂM.TT

TP NGA + THÚY PHƢỢNG + THU.TT

TP NGA + THÚY PHƢỢNG + THU.TT

TP NGA + THÚY PHƢỢNG + THU.TT

HƢNG + NHU + TÌNH.TT

HƢNG + NHU + LONG.TT   

NHU + TÌNH.TT + LONG.TT

D.MINH + LÊ DIỆP + NHUNG.TT

LÊ DIỆP + NHUNG.TT + THỦY.TT

LÊ DIỆP + THỦY.TT + NHUNG.TT

BS PHẨU THUẬT

SÁNG : BS KHOA NS + ƠN.TT +

           HOÀNG.TT + NÔNG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ĐOAN

            + ĐÌNH TRUNG.TT + TUẤN.TT

THƢƠNG.BM + MỸ NGỌC + OANH.TT

THƢƠNG.BM + MỸ NGỌC + CHÂU.TT

MỸ NGỌC + OANH.TT + CHÂU.TT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

1) NS Cắt PP có u, KTSD, 2) Đoạn sản

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD  (Mổ khó)

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 05/08/2013 đến ngày 11/08/2013 (Tuần4)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghépTH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS, Bóc NX, nếu KĐ Cắt TC chừa 2 PP

PHÙNG THỊ NHÂN

NGUYỄN THỊ BÁ HẢO

HỒ THỊ ĐẶNG

TRƢƠNG THỊ MỸ TIÊN

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THỊ LỆ HUYỀN

ĐẶNG THỊ MIÊN

TRẦN THU THỦY

NGUYỄN THỊ XUÂN THU

LÊ THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ MAI

NGUYỂN THẢO TRÂM

NGUYỄN THỊ KIM ANH

VÕ THỊ PHƢỢNG

ĐỖ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ KIM QUI

TRẦN NGỌC HẰNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BƢNG

NGUYỄN THỊ MẢNH

5141

4939

4853

4949

4977

4966

SHC

123N

4961

4946

4989

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5143

4951

4995

5013

PM

Ngày: 05/08/2013 

Ngày: 06/08/2013 

4969

5036

4931

4978



2 2 41 1001 UXTC 12 tuần/ VMC UBT (T)

2 3 27 1001 UBT (T) 5 cm

8 4 56 ĐT STC,SBQ độ3,STT độ1,TKKSKGS/

5 0               Cƣờng giáp

8 6 30 2012 UBT (T) 7cm     (Mổ khó)

8 7 24 0010 UBT (T) 6 cm

9 8 48 3003 UXTC 14 tuần

9 9 32 2012 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 10 30 0000 VSI do ODT

11 11 39 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 37 2022 UBT 2bên 6cm

11 13 29 0000 VS I + UBT(P) 5cm

11 14 29 ĐT UBT (P) 6cm

11 15 26 1001 VSII- ứ dịch 2 TV

11 16 22 2012 UBT (P) 8cm

17 24 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

18 23 1001 UBT 2bên 10cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 32 2002  CTC dài , Sa TC độ 2/VMC

2 0

2 3 40 0010 NXTC nhỏ - ứ dịch TV - VSI

8 4 54 2002 UBT (T) 9 cm

8 5 49 2012 UBT (P) 9cm

8 6 34 0000 TD LNMTCBT (T) 5cm/Sonde JJ

9 7 49 2002 UBT (T) 6cm

9 8 32 0000 VSI tắc 2 ODT

9 9 27 0000 LNMTC 2BT 8cm

9 10 24 1001 UBT (T) 8cm

9 11 26 ĐT UBT (P) 6cm

H.THẮM + V.HÙNG + QUYÊN.TT

Q.HIẾU + ƠN.TT + HOÀNG.TT

Q.HIẾU + HOÀNG.TT + ƠN.TT 

MỸ NHI + THU NGUYỆT + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

THƢƠNG.BM + THỤC TRANG + CẨM NHUNG

H.THẮM + V.HÙNG + QUYÊN.TT

H.THẮM + V.HÙNG + QUYÊN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + NỚP +

           TÌNH.TT + LONG.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + NHUNG.TT +

            BÍCH HÀ.TT + THỦY.TT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + PHƢƠNG THẢO.TT

    

KIM CHI + HIỀN.CĐT + TUÂN.TT

QUỐC DUY + AN + THU HÀ.TT

QUỐC DUY + AN + THU HÀ.TT

QUỐC DUY + AN + THU HÀ.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

LÊ DIỆP + HIẾU.TT + HAY.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHÃ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHÃ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + NHÃ.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + TUÂN.TT

KIM CHI + HIỀN.CĐT + TUÂN.TT

THU THỦY + Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1

Q.KHOA + THIÊN TRANG + BÍCH HÀ.TT

V.THÀNH + LÊ DIỆP + HIẾU.TT

     

V.THÀNH + LÊ DIỆP + HAY.TT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

2) NS Cố định TC vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC ngã ÂĐ

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD 

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + Bóc UBT, KTSD

NS bóc u, KTSD

1) Đặt TOT ngã AĐ

2) NS Cố định TC - BQ vào mỏm nhô

LÊ THỊ THÚY

TRẦN THỊ VÂN

VÕ THỊ THANH THÚY

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

DƢƠNG THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ MỘNG NHIỀU

TẤT NGỌC MỸ

HUỲNH THỊ PHƢƠNG ANH

NGUYỄN NGỌC ÁNH

VÕ THỊ NGỌC ÁNH

BN TNTC

BN TNTC

LÊ THANH 

NGUYỄN THỊ HẠ

NGUYỄN HOÀN BÚT

HUỲNH THANH THÚY

LÊ THỊ HỒNG

VÕ THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ XUÂN VY

NGUYỄN THỊ NGA

ĐỖ THỊ KIỀU TRINH

TRẦN THỊ THỌ

VÕ THỊ THU ĐÔNG

VÕ THỊ BÉ

PHAN THỊ THÚY

NGUYỄN THỊ BÉ TÁM

BÙI THỊ MỘNG CẦM

NGUYỄN THỊ NGUYỆT

5062

5094

5071

5151

5043

5170

125N

5051

5057

5047

4994

4938

5101

5040

4999

5019

5075

5058

5052

122N

5045

5168

5037

5007

5038

5053

Thứ: TƯ 

Ngày: 07/08/2013 



9 12 22 ĐT UBT (P) 9cm

11 13 37 1001 UBT (P) 6cm

11 14 34 2012 UBT (T) 5 cm

11 15 27 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

11 16 31 0000 VSI - UBT (T) 9cm

11 17 31 0000 VST tắc ODT (T)

11 18 31 2002 UBT (P) 7cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 50 1001 UXTC nhỏ + UBT (T) 6cm

2 2 32 1011 UBT 2bên 5cm/VMC

2 3 22 ĐT LNMTC 2BT 4cm

8 4 50 2002 UXTC 12 tuần

8 5 34 1001 UBT 2bên 6cm

8 6 33 2012 UBT (P) 5cm

9 7 39 2001 UBT (T) 5 cm/VMC UBT

9 8 31 ĐT UBT (P) 5cm

9 9 18 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 36 1001 UBT (P) 8cm

11 11 31 1001 UBT (P) 5cm

11 12 30 ĐT UBT (P) 5cm

11 13 28 1001 UBT 2bên 5cm

7 0 0

0 0

7 0 0

0 0

2 1 49 3003 Sa TC + BQ + TT độ 3

2 2 37 1021 NXTC 7cm

           DUNG.TT + UYÊN.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + THU.TT

THỐNG + MỸ HẠNH 2 + THU.TT

N.QUANG + T.NGỌC + TÍN.TT

HOÀI THƢ + BÌNH.TT + HẠNH.TT

HOÀI THƢ + HẠNH.TT + BÌNH.TT

SÁNG : BS KHOA NS + BÌNH.TT + 

            HẠNH.TT + TÍN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + TÂM.TT +

TR.THẢO + A.THƢ2 + CƢỜNG.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + CƢỜNG.TT

K.HOÀNG + HOÀNG.TT + CHÂU.TT

K.HOÀNG + CHÂU.TT + HOÀNG.TT

K.HOÀNG + HOÀNG.TT + CHÂU.TT

N.QUANG + T.NGỌC + TÍN.TT

CHIỀU : BS KHOA NS + ƠN.TT +

           THU HÀ.TT + QUYÊN.TT

MỸ NHI + PHƢƠNG THẢO.TT + TỐ NHƢ

MỸ NHI + TỐ NHƢ + DUNG.TT

MỸ NHI + TỐ NHƢ + DUNG.TT

TR.THẢO + A.THƢ2 + CƢỜNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + BÌNH .TT

LÊ DIỆP + DUNG.TT + UYÊN.TT

LÊ DIỆP + UYÊN.TT + DUNG.TT

LÊ DIỆP + DUNG.TT + UYÊN.TT

SÁNG : BS KHOA NS + ANH TUẤN

           + HAY.TT + TUÂN.TT

Q.HIẾU + ƠN.TT + HOÀNG.TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + BÌNH .TT

M.TUẤN.BM + NGỌC DIỄM + BÌNH .TT

NS CĐ ĐT

   

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Bóc NX

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD  

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, TTTXT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

BN TNTC

TRẦN THI DÂN

VŨ THỊ CỐM

LÊ THỊ CHUYỆN

PHAN THỊ MINH THẢO

DƢƠNG THỊ TƢỜNG CHÂU

VÕ THỊ NHUNG

BN TNTC

VŨ THỊ CHUYÊN

NGUYỄN THỊ BÍCH MAI

NGUYỄN THỊ KIM THẮM

NGUYỄN THỊ HOA

NGUYỄN KIM CHI

TRẦN THỊ HỒNG THƢƠNG

BM TNTC

VŨ THỊ BÍCH NGỌC

VÕ THỊ KIM PHỤNG

NGUYỄN THỌ TƢỜNG VÂN

NGUYỄN THỊ LÀI

TRẦN THỊ LỆ HẰNG

ĐẶNG THỊ XUÂN THẢO

LA THỊ ÁI LÂM

ĐOÀN THỊ KIM PHƢỢNG

BN TNTC

PHẠM KIM THỦY

TRẦN THỊ MỸ CHI

124N

5116

5061

5076

5176

5109

5113

5102

5086

5060

5154

5167

5108

5145

5174

5083

5016

5089

5054

5009

5066

5071

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 08/08/2013 

Ngày: 09/08/2013 



8 3 56 3003 UBT (T) 7cm

8 4 49 0030 UXTC 12 tuần

8 5 36 0000 LNMCơ TC + BT(T) 5cm/Mong con

9 6 48 3013 UBT (P) 6cm

9 7 33 2002 UBT (P) 6cm/VMC

9 8 32 ĐT UBT (T) 5 cm

9 9 28 0000 UBT (P) 5 cm

9 10 26 ĐT UBT (P) 6cm

9 11 20 ĐT UBT (T) 6cm

11 12 42 1001 UBT (T) 8 cm

11 13 28 ĐT UBT (T) 7cm/VMC bóc UBT (P)

11 14 25 0000 VS I + UBT 2 bên  6cm

11 15 37 2002 UBT  6 cm

11 16 34 2012 UBT (P) 7cm

11 17 24 0000 VSI + UBT (T) 8cm

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUẤN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUẤN.TT

BẢO ANH + H.QUYÊN + TUẤN.TT

Q.HƢƠNG + VINH.TT + NGA.TT

Q.HƢƠNG + NGA.TT + VINH.TT

Q.HƢƠNG + Q.HẢI + NGA.TT

H.HIỆP + ÁI + DIỆP.TT

H.HIỆP + ÁI + DIỆP.TT

H.HIỆP + ÁI + DIỆP.TT

KIM CHI + NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

KIM CHI + ĐÌNH TRUNG.TT + NÔNG.TT

KIM CHI + NÔNG.TT + ĐÌNH TRUNG.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT+ KHUYÊN.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT+ KHUYÊN.TT

TR.THẢO + MINH TRUNG.TT+ KHUYÊN.TT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 8 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc UBT, KTSD

NS cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH

NGUYỄN KIM KHUÊ

TRẦN KIM OANH

HUỲNH TRÚC ANH

VÕ THỊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

NGUYỄN THỊ DOAN

NGUYỄN THỊ KIM HÀ

LÊ THỊ THÚY

NGUYỄN ÁI TRINH

HUỲNH THỊ KIM LOAN

VŨ THÁI TRANG

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ MINH THOA

3910

5149

5110

4906

5112

5082

4693

5099

5080

4154

5129

5147

5148

5103

5117


